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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN ĐẠT DANH HIỆU TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tiêu chuẩn cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh"
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2410/2006/QĐ - UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.
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QUY ĐỊNH
TIÊU CHUẨN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN ĐẠT DANH HIỆU TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 51/2008/QĐ - UBND ngày 27 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan).

2. Chính quyền huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện).

3. Chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).
Điều 2. Điều kiện để xét, công nhận và khen thưởng cơ quan, chính quyền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh
1. Có đăng ký xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Phải có số điểm đạt theo quy định tại khoản 2 Điều 8; khoản 3 Điều 11 và không vi phạm nội dung của Điều 6 trong Quy định này.

3. Có báo cáo thành tích và văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận, khen thưởng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Tiêu chuẩn cơ quan trong sạch, vững mạnh
1. Tiêu chuẩn 1: Triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao (55 điểm)

a. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành kịp thời, chất lượng và hiệu quả (15 điểm);

- Hoàn thành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương kịp thời (5 điểm);
- Bảo đảm số lượng, chất lượng, thời gian và hiệu quả của các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền (5 điểm);
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định (5 điểm).

b. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong năm (35 điểm);

- Chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác Quý, Năm đúng tiến độ, chương trình kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất khi được ngành dọc cấp trên và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao (20 điểm );
- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra của ngành theo kế hoạch đề ra, (5 điểm);
- Các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, phiền hà và biểu hiện tiêu cực khác (5 điểm);
- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong phạm vi cơ quan (5 điểm);

+ Giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước;
+ Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác an ninh, quốc phòng;

+ Có phương án phòng cháy, chữa cháy và các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định; không để xảy ra cháy, nổ hoặc mất mát tài sản của cơ quan, cá nhân tại trụ sở làm việc;

+ Tham gia huấn luyện và diễn tập đầy đủ các phương án quốc phòng, an ninh (đối với cơ quan có tổ chức lực lượng tự vệ);

+ Thực hiện công tác tuyển quân, động viên quân dự bị và giáo dục quốc phòng theo chỉ tiêu được giao.

c. Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra nếu có (5 điểm).
2. Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (20 điểm)
a. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (7 điểm):

- Chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền;

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Báo cáo cấp trên đầy đủ, kịp thời. Hàng năm có báo cáo sơ kết hoặc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

b. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy (3 điểm):
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của bộ, ngành và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức ở ngành và các đơn vị thuộc ngành;

- Chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc ngành sắp xếp tổ chức, bộ máy theo phân cấp.

c. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (7 điểm):

- Thực hiện tốt việc quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo theo phân cấp;

- Hoàn thành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc;

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm theo quy chế của Bộ Nội vụ; số cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 35%; không có cán bộ, công chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

d. Cải cách tài chính công (3 điểm):

Thực hiện chế độ quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả.

3. Tiêu chuẩn 3: Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (10 điểm)

a. Thực hiện nghiêm Luật và các quy định của trung ương, của tỉnh, của cơ quan về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (5 điểm);

b. Không có cán bộ, công chức trong cơ quan vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (5 điểm).

4. Tiêu chuẩn 4: Thực hiện nghiêm và có hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan (10 điểm)

a. Ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế Thực hiện dân chủ của cơ quan và các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan (5 điểm);

b. Thực hiện nghiêm những việc phải công khai cho cán bộ, công chức biết, những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định và những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra. Chú trọng vào những việc sau: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công việc của cơ quan; kế hoạch công tác quý, năm; kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương và đề bạt cán bộ, công chức; các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan; nội quy, quy chế cơ quan (3 điểm).

c. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đúng thời gian quy định bảo đảm nội dung, chất lượng (2 điểm).

5. Tiêu chuẩn 5: Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao (5 điểm)

Điều 4. Tiêu chuẩn chính quyền cấp huyện trong sạch, vững mạnh
1. Tiêu chuẩn 1: Triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời văn bản, chỉ đạo của cấp trên và văn bản thuộc thẩm quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền (10 điểm)

a. Triển khai kịp thời và chấp hành nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của cấp trên (5 điểm);

b. Xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (5 điểm).

2. Tiêu chuẩn 2: Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (20 điểm)

a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung đạt mục tiêu đề ra (5 điểm);

b. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu đề ra (5 điểm);

c. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất nông nghiệp và thu nhập bình quân đầu người đạt chỉ tiêu đề ra (5 điểm);

d. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (5 điểm).

3. Tiêu chuẩn 3: Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội (20 điểm)

a. Phát triển sự nghiệp giáo dục (5 điểm):

- Đạt số lượng trường chuẩn quốc gia ở mỗi cấp học theo đề án của tỉnh;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng Đề án “Đẩy mạnh phát triển xã hội hoá giáo dục”;

- Công tác giáo dục của huyện, thành phố được ngành dọc cấp trên xếp loại khá trở lên.

b. Phát triển sự nghiệp y tế (5 điểm):

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời có chất lượng Đề án “ Xã hội hoá về y tế”;

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế của quốc gia và địa phương, trong năm có số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chỉ tiêu tỉnh giao;

- Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch trên địa bàn;
- Thực hiện đạt chỉ tiêu giảm sinh do cấp trên giao, người sinh con thứ 3 trở lên giảm so với năm trước;

- Công tác y tế của huyện, thành phố được ngành dọc cấp trên xếp loại khá trở lên.

c. Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao (5 điểm):

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời có chất lượng Đề án “ Xã hội hóa về văn hóa thể thao”;

- Trong năm có ít nhất 5% số thôn, khu dân cư được huyện công nhận là làng, khu dân cư văn hóa;

- Trong năm có từ 70% trở lên số hộ gia đình được cấp chứng nhận gia đình văn hóa;

- 100% số thôn, khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước và tổ chức thực hiện có hiệu quả;

- Có khu trung tâm văn hóa thể thao và có ít nhất 01 sân vận động hoặc nhà tập luyện thể thao đa năng theo đề án phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.
d. Thực hiện chính sách xã hội (5 điểm):

- Thực hiện kịp thời, đúng chế độ, chính sách đối với người được hưởng chính sách, xã hội;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu đề ra;

- Tạo việc làm cho người lao động nhiều hơn năm trước;

- Vận động tổ chức và công dân thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo.

4. Tiêu chuẩn 4: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác thanh tra, kiểm tra (15 điểm)

a. Về lĩnh vực quốc phòng địa phương (5 điểm):

- Quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng;

- Trong năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân và chỉ tiêu động viên quân dự bị;

- Hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội;

- Trong năm được ngành dọc cấp trên xếp loại đơn vị quyết thắng hoặc tặng bằng khen.

b. Về lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (5 điểm):

- Xây dựng lực lượng công an vững mạnh từ huyện, thành phố đến cơ sở, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thành phố;

- Số vụ án hình sự và tệ nạn xã hội giảm so với năm trước;

- Trong năm được cơ quan ngành dọc cấp trên xếp loại đơn vị quyết thắng hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c. Hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo (5 điểm):

- Thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch;
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng luật các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân;

- Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, không để tồn đọng.

5. Tiêu chuẩn 5: Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (10 điểm)

a. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (3 điểm):

- Chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của huyện để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định bãi bỏ theo thẩm quyền;

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Báo cáo cấp trên đầy đủ, kịp thời, hàng năm có báo cáo sơ kết hoặc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

b. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy (2 điểm):
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của bộ, ngành và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố;
- Chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc huyện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo phân cấp.
c. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (3 điểm):

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo theo phân cấp;
- Hoàn thành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc;

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm theo quy chế của Bộ Nội vụ; số cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 35%; không có cán bộ, công chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

d. Cải cách tài chính công (2 điểm):

Thực hiện chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả.

6. Tiêu chuẩn 6: Thực hiện công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (10 điểm)

a. Thực hiện công khai, minh bạch và hiệu quả việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác (6 điểm);

b. Thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (4 điểm):

- Thực hiện nghiêm Luật và các quy định của tỉnh, cơ quan về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Không có cán bộ, công chức trong cơ quan huyện vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Tiêu chuẩn 7: Thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền và quy chế Thực hiện dân chủ trong cơ quan (10 điểm)

a. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân, Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp; các nội quy, quy định của cơ quan (5 điểm);

b. Công khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công việc của cơ quan; kế hoạch công tác quý, năm; kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương và đề bạt cán bộ, công chức; các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được kết luận; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan; nội quy, quy chế cơ quan (3 điểm);

c. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đúng thời gian quy định, bảo đảm nội dung, chất lượng (2 điểm).

8. Tiêu chuẩn 8: Phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh và các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao (5 điểm)

a. Phối hợp với các ngành của tỉnh và các đơn vị đóng trên địa bàn để triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao (2 điểm):

b. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định (3 điểm).

Điều 5. Tiêu chuẩn chính quyền cấp xã trong sạch, vững mạnh
1. Tiêu chuẩn 1: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh (15 điểm)

a. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật triển khai kịp thời và chấp hành nghiêm túc các văn bản của cấp trên (10 điểm);

b. Xây dựng và ban hành kịp thời văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh (5 điểm).

2. Tiêu chuẩn 2: Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
a. Đối với xã, thị trấn (30 điểm)

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước (10 điểm);

- Thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm trước (5 điểm);

- Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân (5 điểm);

- Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp cao hơn năm trước (5 điểm);

- Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, khôi phục phát triển làng nghề truyền thống và dịch vụ (5 điểm).

b. Đối với phường (20 điểm)

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước (4 điểm);

- Thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm trước (4 điểm);

- Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân (7 điểm);

- Hoàn thành kế hoạch phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ (5 điểm).

3. Tiêu chuẩn 3: Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội (20 điểm)

a. Về phát triển sự nghiệp giáo dục (5 điểm):

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục”;

- Có trường đạt chuẩn quốc gia theo đề án của huyện;

- Trong năm được huyện, thành phố xếp loại khá trở lên.

b. Về phát triển sự nghiệp y tế (5 điểm):

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa y tế”;

- Người sinh con thứ 3 trở lên giảm so với năm trước;

- Được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế theo đề án của huyện;

- Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn;

- Trong năm được huyện, thành phố xếp loại khá trở lên.

c. Về phát triển văn hóa, thể thao (5 điểm):

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa văn hoá thể thao”;

- Có ít nhất 1 thôn, khu dân cư được huyện công nhận là làng, khu dân cư văn hóa và hàng năm có ít nhất 70% trở lên số hộ gia đình được cấp chứng nhận gia đình văn hóa;

- Có từ 2 ha đất trở lên dành cho Thể dục Thể thao (theo chỉ thị 07 ngày 28 tháng 3 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- 100% số thôn, khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước và tổ chức thực hiện có hiệu quả;

- 100% thôn, khu dân cư đạt danh hiệu thôn, khu dân cư tiên tiến.

d. Thực hiện chính sách xã hội (5 điểm):

- Thực hiện kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với người được hưởng chính sách, xã hội;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước; hộ gia chính sách có mức sống cao hơn mức trung bình của các hộ trong thôn, khu dân cư;

- Tạo việc làm cho người lao động nhiều hơn năm trước;

- Vận động tổ chức và công dân thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo.

4. Tiêu chuẩn 4: Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.

a. Đối với xã, thị trấn (15 điểm):

- Về lĩnh vực quốc phòng (5 điểm):

+ Quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng;

+ Trong năm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và động viên quân dự bị;

+ Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội;

+ Trong năm, công tác quân sự được huyện xếp loại đơn vị quyết thắng hoặc được tặng bằng khen, giấy khen.

- Về lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (5 điểm):

+ Xây dựng lực lượng công an vững mạnh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, thị trấn;

+ Số vụ án hình sự và tệ nạn xã hội giảm so với năm trước;

+ Trong năm được huyện xếp loại đơn vị quyết thắng.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng luật; thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (5 điểm):

+ Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân đúng thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài;

+ Không có vụ việc khiếu kiện đông người gây mất ổn định ở cơ sở;

+ Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các kết luận sau thanh tra.

b. Đối với phường (25 điểm):

- Về lĩnh vực quốc phòng (6 điểm):

+ Quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng;

+ Trong năm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và động viên quân dự bị;

+ Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng huấn luyện, diễn tập giáo dục quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội;

+ Trong năm công tác quân sự được thành phố xếp loại đơn vị quyết thắng, hoặc được tặng bằng khen, giấy khen.

- Về lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (6 điểm):

+ Thường xuyên bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường;

+ Số vụ án hình sự và tệ nạn xã hội giảm so với năm trước;

+ Chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vụ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại phường;

+ Trong năm được thành phố xếp loại đơn vị quyết thắng.

- Quản lý đô thị (7 điểm):

+ Thực hiện đúng quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế quản lý đô thị và vệ sinh môi trường;

+ Thực hiện nghiêm công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của cấp trên.

- Giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (6 điểm):

+ Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân kịp thời, đúng thẩm quyền;

+ Không có vụ việc khiếu kiện đông người gây mất ổn định ở phường;

+ Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các kết luận sau thanh tra.

5. Tiêu chuẩn 5: Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (15 điểm).

a. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (5 điểm):

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt;

- Trong năm có báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính;

b. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã (5 điểm):

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo theo phân cấp;
- Hoàn thành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã;

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã; trong năm số cán bộ, công chức xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 35% trở lên, không có cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

c. Triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (5 điểm):

- Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với các đoàn thể;

- Công khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
- Trong năm có báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện dân chủ theo Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

6. Tiêu chuẩn 6: Chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao (5 điểm)

a. Chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao (2 điểm);

b. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định (3 điểm).

Điều 6. Cơ quan, chính quyền cấp huyện, cấp xã vi phạm một trong các điểm sau đây thì không được xét cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh
1. Đối với cơ quan:

- Ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, trái với nội dung văn bản của cấp trên hoặc không ban hành văn bản chỉ đạo gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và công dân;

- Không chấp hành nghị quyết, quyết định, sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

- Có tổ chức đoàn thể trong cơ quan xếp loại yếu, kém;

- Mất đoàn kết nội bộ;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

- Có cán bộ, công chức trong cơ quan bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Cán bộ, công chức trong cơ quan có người sinh con thứ 3 trở lên;

- Khối thi đua xếp loại trung bình, yếu.

2. Đối với chính quyền cấp huyện:

- Ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, trái với nội dung văn bản của cấp trên hoặc không ban hành văn bản chỉ đạo gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và công dân;

- Có vụ việc khiếu kiện đông người vượt cấp gây mất ổn định;

- Không chấp hành nghị quyết, quyết định, sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

- Không đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch;

- Có tổ chức đoàn thể thuộc khối Ủy ban nhân dân huyện xếp loại yếu, kém;

- Mất đoàn kết nội bộ;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan thuộc khối Ủy ban nhân dân huyện bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

- Có cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc khối Ủy ban nhân dân huyện bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc khối Ủy ban nhân dân huyện có người sinh con thứ 3 trở lên;

- Trong khối thi đua chính quyền xếp loại trung bình, yếu.

3. Đối với chính quyền cấp xã:

- Ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, trái với nội dung văn bản của cấp trên hoặc do không ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và công dân;

- Có vụ việc khiếu kiện đông người vượt cấp gây mất ổn định;

- Không chấp hành nghị quyết, quyết định, sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

- Không đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch được giao;

- Mất đoàn kết nội bộ;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

- Có cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Để xảy ra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng do người địa phương gây ra trên địa bàn quản lý;

- Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có người sinh con thứ 3 trở lên.

Điều 7. Phương pháp đánh giá và cách tính điểm các tiêu chuẩn.
1. Các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ tiêu chí trên để tự đánh giá và cho điểm theo cách tính như sau:

a. Đối với các tiêu chí không có số liệu tương đối hoặc tuyệt đối, đánh giá thành 4 mức: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu. Cách tính như sau:

- Loại tốt được tính số điểm tối đa của tiêu chuẩn: 100% số điểm

- Khá: 80% số điểm

- Trung bình: 60% số điểm

- Yếu: không cho điểm

b. Đối với các nội dung có số liệu tuyệt đối hoặc tương đối để so sánh với kế hoạch hoặc so với thực hiện của năm trước.

Cách tính như sau: Lấy số phần trăm (%) thực hiện được trong năm nhân (x) với số điểm của nội dung, chia (:) cho 100, kết quả đạt được chính là số điểm của nội dung đó.

c. Cách tính điểm làm tròn (theo phương pháp làm tròn số học)

2. Các sở, ngành nhận xét đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do sở, ngành chỉ đạo các huyện, thành phố theo tiêu chí: Tốt, Khá, Trung bình, yếu và ngược lại các huyện, thành phố nhận xét đánh giá các sở, ngành về sự chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ của sở, ngành theo tiêu chí: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.

Chương III
VỀ TỔ CHỨC, QUY TRÌNH XÉT CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG
Điều 8. Thẩm quyền công nhận và khen thưởng
1. Thẩm quyền công nhận

a. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận cơ quan, chính quyền cấp huyện đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh;

b. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định công nhận chính quyền cấp xã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

2. Khen thưởng

a. Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng:

- Tặng cờ cho các cơ quan, chính quyền cấp huyện, cấp xã có 5 năm liên tục được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen;

- Tặng bằng khen cho các cơ quan có thành tích tiêu biểu (không quá 30% tổng số các cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh) và đạt trên 90 điểm;

- Tặng bằng khen cho chính quyền cấp huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh;

- Tặng bằng khen cho các xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu (không quá 30% tổng số chính quyền cấp xã được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố công nhận chính quyền trong sạch, vững mạnh) và đạt trên 90 điểm.

b. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khen thưởng:

Tặng giấy khen cho chính quyền cấp xã có thành tích xuất sắc theo mức không quá 50% tổng số đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố công nhận đạt danh hiệu chính quyền trong sạch, vững mạnh và đạt trên 85 điểm.

3. Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết và phát động thi đua xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Điều 9. Hội đồng tư vấn tỉnh
1. Hội đồng tư vấn do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Thành phần gồm:

a. Chủ tịch Hội đồng: Một Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b. Phó chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ;

c. Các Ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng; mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia làm ủy viên Hội đồng. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn

a. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua, báo cáo thành tích phấn đấu xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

b. Thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt công nhận, khen thưởng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

c. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết công tác xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

d. Hội đồng tư vấn tỉnh tổng hợp nhận xét đánh giá xếp loại của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đối với các sở, ngành; Các sở, ngành nhận xét đánh giá xếp loại đối với các huyện, thành phố.

Sau khi Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhận xét, đánh giá, xếp loại gửi kết quả về Hội đồng tư vấn tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 10. Hội đồng tư vấn huyện, thành phố
1. Hội đồng tư vấn của huyện, thành phố do chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định thành lập.

2. Thành phần, cơ quan thường trực, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn huyện, thành phố tương tự như Hội đồng tư vấn tỉnh.

Điều 11. Quy trình đăng ký, xét duyệt công nhận, khen thưởng

1. Thời gian đăng ký, báo cáo và xét duyệt công nhận, khen thưởng

a. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 02 hàng năm, các cơ quan, chính quyền cấp huyện, cấp xã gửi bản đăng ký xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh về cơ quan thường trực hội đồng tư vấn cấp tỉnh, cấp huyện;

b. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 hàng năm, chính quyền cấp xã gửi báo cáo thành tích, văn bản đề nghị về hội đồng tư vấn huyện, thành phố để thẩm định;

c. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 12 hàng năm, các cơ quan, chính quyền cấp huyện gửi báo cáo thành tích, văn bản đề nghị về Hội đồng tư vấn tỉnh để thẩm định. Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản đề nghị kèm theo báo cáo thành tích của các đơn vị cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về Hội đồng tư vấn tỉnh để thẩm định.

2. Hồ sơ đề nghị xét duyệt gồm có:

a. Đối với cơ quan: Bản báo cáo thành tích, bản tự chấm điểm của đơn vị, bản diễn giải lý do điểm không đạt và văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận, khen thưởng cơ quan trong sạch, vững mạnh;

b. Đối với chính quyền cấp huyện: Bản báo cáo thành tích, bản tự chấm điểm của huyện, thành phố, bản diễn giải lý do điểm không đạt và văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận, khen thưởng chính quyền trong sạch, vững mạnh;

c. Đối với chính quyền cấp xã: Bản báo cáo thành tích, bản tự chấm điểm của xã, phường, thị trấn, bản diễn giải lý do điểm không đạt và văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xét công nhận, khen thưởng.

3. Trình tự xét duyệt công nhận

a. Các cơ quan, chính quyền cấp huyện:

- Tự đánh giá, chấm điểm, số điểm phải đạt từ 80 điểm trở lên;

- Gửi hồ sơ về hội đồng tư vấn tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

b. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Tự đánh giá, chấm điểm, số điểm phải đạt từ 80 điểm trở lên;

- Gửi hồ sơ về hội đồng tư vấn huyện, thành phố để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xét duyệt công nhận, khen thưởng chính quyền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xét duyệt và gửi hồ sơ, văn bản đề nghị các đơn vị cấp xã có thành tích tiêu biểu không quá 30% tổng số đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và đạt trên 90 điểm về hội đồng tư vấn tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt khen thưởng.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo chế độ quy định./.

